
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN PHÙ CÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /QĐ-TTYT Phù Cát, ngày       tháng   năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do bổ sung Danh mục kỹ thuật 

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối 

với sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định cơ 

chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định thống 

nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên 

toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp; 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ 

thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT; 

Căn cứ Quyết định 902/QĐ-SYT ngày 28/6/2024 của Giám đốc Sở Y tế Bình Định về 

việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bênh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện  Phù 

Cát do bổ sung Danh mục kỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 28/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng; Trưởng Phòng 

Tài chính – Kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch -Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Phòng Tài 

chính - Kế toán và các bộ phận trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 

Trần Thúc Khả 



       SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH  Phụ lục I 

       TTYT HUYỆN PHÙ CÁT   

     

BỔ SUNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTYT ngày      /       /2024 của 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) 
    Đvt: đồng 

STT 
Mã tương 

đương 

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại 

Thông tư 43,50,21 

Giá BHYT 

duyệt 

Giá dịch vụ 

(không BHYT) 

1 01.0232.0140 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu 

chẩn đoán và cầm máu 

753.000  728.000  

2 02.0255.0319 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá 

tràng qua đường mũi 

615.000  580.000  

3 02.0256.0139 Nội soi trực tràng ống mềm 198.000  189.000  

4 02.0261.0319 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống 

mềm có dùng thuốc gây mê 

615.000  580.000  

5 02.0338.0211 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng 85.900  82.100  

6 02.0339.0211 Thụt tháo phân 85.900  82.100  

7 03.0155.0140 Nội soi dạ dày cầm máu 753.000  728.000  

8 03.0157.0140 Cầm máu thực quản qua nội soi 753.000  728.000  

9 03.0158.0137 Soi đại tràng chẩn đoán bằng ống 

soi mềm 

322.000  305.000  

10 03.0159.0140 Soi dạ dày thực quản chẩn đoán và 

cầm máu 

753.000  728.000  

11 03.0160.0184 Soi đại tràng cầm máu 605.000  576.000  

12 03.0161.0136 Soi đại tràng sinh thiết 430.000  408.000  

13 03.0162.0139 Nội soi trực tràng cấp cứu 198.000  189.000  

14 03.1049.0140 Nội soi cầm máu bằng clip trong 

chảy máu đường tiêu hóa 

753.000  728.000  

15 03.1057.0140 Nội soi thực quản-dạ dày, tiêm cầm 

máu 

753.000  728.000  

16 03.1059.0500 Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật 1.713.000  1.696.000  

17 03.1062.0137 Nội soi đại tràng sigma 322.000  305.000  

18 03.1063.0500 Nội soi đại tràng-lấy dị vật 1.713.000  1.696.000  

19 03.1064.0184 Nội soi đại tràng tiêm cầm máu 605.000  576.000  

20 03.1066.0136 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh 

thiết 

430.000  408.000  

21 03.1071.0139 Soi trực tràng 198.000  189.000  

22 03.2340.0157 Nong hẹp thực quản, môn vị, tá 

tràng 

2.312.000  2.277.000  

23 15.0233.0135 Nội soi thực quản ống mềm chẩn 

đoán gây tê/gây mê 

255.000  244.000  

24 15.0235.0926 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị 

vật gây tê/gây mê 

742.000  723.000  

25 15.0237.0926 Nội soi thực quản ống mềm sinh 

thiết u gây tê/gây mê 

742.000  723.000  



STT 
Mã tương 

đương 

 Tên theo Danh mục kỹ thuật tại 

Thông tư 43,50,21 

Giá BHYT 

duyệt 

Giá dịch vụ 

(không BHYT) 

26 23.0002.1454 Định lượng ACTH 

(Adrenocorticotropic hormone) 

82.000  80.800  

27 23.0154.1565 Định lượng Tg (Thyroglobulin) 179.000  176.000  

28 23.0183.1480 Định lượng Cortisol (niệu) 92.900  91.600  
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